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 XVI. RĂNG -  HÀM -  MẶT 

TT 

TT theo 

Thông tư số 

43/2013/TT-

BYT  

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN  

KỸ THUẬT 

1 2 
3 

A B C D 

  A. RĂNG     

1 56 Chụp tuỷ bằng MTA x x   

2 59 Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA x x   

3 61 Điều trị tủy lại x x   

4 76 Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay x x   

5 78 Veneer Composite trực tiếp x x   

6 85 
Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc 

vít trên Implant 

x x   

7 86 
Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên 

Implant 

x x   

8 89 
Chụp sứ kim loại thường gắn bằng 

cement trên Implant 

x x   

9 90 
Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên 

Implant 

x x   

10 92 
Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên 

Implant 

x x   

11 93 
Cầu sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít 

trên Implant 

x x   

12 94 
Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên 

Implant 

x x   

13 98 
Cầu sứ kim loại thường gắn bằng 

cement trên Implant 

x x   

14 99 Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên x x   



2 

 

Implant 

15 101 
Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên 

Implant 

x x   

16 102 
Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên 

Implant 

x x   

17 103 
Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang 

tựa trên Implant 

x x   

18 134 Hàm khung Titanium x x   

19 170 
Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn 

quang trùng hợp 

x x   

20 171 
Gắn mắc cài mặt lưỡi bằng kỹ thuật gián 

tiếp 

x x   

21 173 
Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn chỉnh 

răng 

x x   

22 193 Gắn band x x   

Tổng: 22 danh mục. 
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